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ĐÁP ÁN PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II – TIẾT 5 (19/ 5/2021) 

 

1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau: 

a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá” ! 

Em đáp : Dạ, không có gì đâu bà ạ ! 

b) Em hát và múa cho dì xem. Dì khen : “Cháu hát hay, múa dẻo quá !” 

Em đáp : Cháu cảm ơn dì đã khen cháu ! 

c) Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục : “Cậu 

nhanh thật đấy !” 

Em đáp : Do may mắn thôi cậu ạ. Lần sau, cậu cẩn thận nhé ! 

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây: 

a) Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài. 

- Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài ? 

b) Vì gấu trắng có tính tò mò, người thủy thủ thoát nạn. 

- Vì sao người thủy thủ thoát nạn ? 

c) Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức. 

- Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ? 

 
  



DẶN DÒ 

Ghi nhớ: Cụm từ “Vì sao?” dùng để hỏi hoặc trả lời về nguyên nhân. 

- Hoàn thành phiếu luyện tập. Nhờ ba mẹ kiểm tra bài (dựa theo đáp án cô đã gửi) hoặc chụp 

hình gửi qua zalo cô giáo sẽ sửa bài và phản hồi lại cho các em. 

- Xem trước bài ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (Tiết 6) - sách tiếng Việt tập 2/ trang 143. 

 


